
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TẬP TRUNG  

CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Ngày Buổi Giờ Khối 12 Khối 11 Khối 10 

Thứ Hai  

23/12/2024 

Sáng 
7g30 – 9g00 Nghỉ ôn bài Ngữ  văn (90 phút) Nghỉ ôn bài 

9g30 – 11g00 Ngữ  văn (90 phút)*   

Chiều 13g30 – 15g00 Nghỉ ôn bài Nghỉ ôn bài Ngữ  văn (90 phút) 

Thứ ba 

24/12/2024 

Sáng 7g30 – 9g05 
Nghỉ ôn bài 

Toán (90 phút) 
Nghỉ ôn bài 

 9g30 – 10g20 Lịch sử (45 phút) 

Chiều 13g30 – 14g35 Nghỉ ôn bài 

Thứ năm 

26/12/2024 

Sáng 
7g30 – 8g35 

Nghỉ ôn bài 

Nghỉ ôn bài 

Tiếng Anh (60 phút) 

9g10 – 10g00 Lịch sử (45 phút) 

Chiều 

13g30 – 14g35 Tiếng Anh (60 phút) 

Nghỉ ôn bài 
15g00 – 15g50 

Vật lí (45 phút, A01-A15) 

Sinh học (45 phút, A16-A18) 

Thứ sáu 

27/12/2024 

Sáng 
7g30 – 8g35 

Nghỉ ôn bài 

Tiếng Anh (60 phút) 
Nghỉ ôn bài 

9g00 – 9g50 Vật lí (45 phút, B01-B12, B15-B21) 

Chiều 
13g30 – 14g20 

Nghỉ ôn bài 
Hóa học (45 phút, C01-C15) 

14g50 – 15g40 Sinh học (45 phút, C1-C7, C12) 

Thứ hai 

30/12/2024 

Sáng 
7g30 – 9g05 Toán (90 phút)   

9g30 – 10g20 Hóa học (45 phút A03-A18)   

Chiều 
13g30 – 14g20 

Nghỉ 
Hóa học (45 phút B01-B18)  

14g50 – 15g40 Sinh học (45 phút, B1-B8,B13,B14)  

Thứ ba 

31/12/2024 
Sáng 

7g30 – 9g05   Toán (90 phút) 

9g30 – 10g20   Vật lí (45 phút, C01-C11,C13-C17) 

Các buổi không có trong lịch thì học sinh ôn tập  
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